PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NGUY HẠI TRONG CHẤT THẢI
(Kèm theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ)
I. CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NGUY HẠI TRONG NƯỚC, NƯỚC THẢI
	STT
	Thành phần nguy hại
	Công thức hóa học

	A
	Các thành phần nguy hại vô cơ
	 

	 
	Nhóm kim loại nặng và hợp chất vô cơ của chúng (tính theo nguyên tố kim loại)
	 

	1
	Asen (Arsenic)
	As

	2
	Cadmi (Cadmium)
	Cd

	3
	Chì (Lead)
	Pb

	4
	Kẽm (Zinc)
	Zn

	5
	Nicken (Nickel)
	Ni

	6
	Thủy ngân (Mercury)
	Hg

	7
	Crom VI (Chromium VI)
	Cr

	 
	Các thành phần vô cơ khác
	 

	8
	Muối florua (Fluoride) trừ canxi florua (calcium floride)
	F-

	9
	Xyanua (cyanides)
	CN-

	B
	Các thành phần nguy hại hữu cơ
	 

	1
	Phenol
	C6H5OH

	2
	PCB
	 

	3
	Dioxin
	 

	4
	Dầu mỡ khoáng
	 

	5
	Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ
	 

	6
	Hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ
	 


II. CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NGUY HẠI TRONG KHÍ, KHÍ THẢI
	STT
	Thông số môi trường nguy hại
	Công thức hóa học

	A
	Các chất vô cơ
	 

	1
	Asen và các hợp chất, tính theo As
	As

	2
	Axit clohydric
	HCl

	3
	Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2
	HNO3

	4
	Hơi H2SO4 hoặc SO3, tính theo SO3
	H2SO4

	5
	Bụi chứa silic
	 

	6
	Cadmi và hợp chất, tính theo Cd
	Cd

	7
	CIo
	Cl2

	8
	Flo, HF, hoặc các hợp chất vô cơ của Flo, tính theo HF
	 

	9
	Thủy ngân (kim loại và hợp chất, tính theo Hg)
	Hg

	10
	Xyanua (cyanides)
	CN-

	B
	Các chất hữu cơ
	 

	1
	Acetaldehyt
	CH3CHO

	2
	Acrolein
	CH2=CHCHO

	3
	Anilin
	C6H5NH2

	4
	Benzidin
	NH2C6H4C6H4NH2

	5
	Benzen
	C6H6

	6
	Cloroform
	CHCl3

	7
	Fomaldehyt
	HCHO

	8
	Naphtalen
	C10H8

	9
	Phenol
	C6H5OH

	10
	Tetracloetylen
	C2CI4

	11
	Vinyl clorua
	ClCH=CH2

	12
	Methyl mecarptan
	CH3SH

	13
	Styren
	C6H5CH=CH2

	14
	Toluen
	C6H5CH3

	15
	Xylen
	C6H4(CH3)2


 

PHỤ LỤC II
DANH MỤC MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ)
	Tên mẫu
	Tên biểu mẫu

	Mẫu 01
	Báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đã thực hiện khắc phục hậu quả vi phạm

	Mẫu 02
	Văn bản chấp thuận cho phép vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đã thực hiện khắc phục hậu quả vi phạm

	Mẫu 03
	Báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường


 

Mẫu số 01
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
VI PHẠM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……../BC-KHVH
	..... (1), ngày ... tháng ... năm ...


 

BÁO CÁO
Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đã thực hiện khắc phục hậu quả vi phạm
Kính gửi: …………………………………….. (2)
1. Thông tin chung về cá nhân, tổ chức vi phạm:
Tên cá nhân, tổ chức: ………………………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………………..

Địa điểm hoạt động của cá nhân, tổ chức: …………………………………………………

Điện thoại: ………………………………….. Fax: …………………………………………..

Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép khai thác khoáng sản......... số ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………………

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM/xác nhận kế hoạch BVMT: ………………

Quyết định số…../QĐ-XPVPHC ngày... tháng... năm... của ... xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ……………………………………………;

Kết luận kiểm tra/thanh tra về bảo vệ môi trường của ……………………. (nếu có);

2. Các công trình bảo vệ môi trường đã khắc phục: (kèm theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình hoặc hồ sơ thiết bị đồng bộ xử lý chất thải)
3. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm:
(Đưa ra danh mục các công trình xử lý chất thải, công trình bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức đã khắc phục vi phạm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kết luận thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, kèm theo thời gian biểu dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm và thời gian dự kiến lấy mẫu phân tích các thông số môi trường trong chất thải. Việc lấy mẫu thực hiện ít nhất là 03 lần/mẫu với mỗi loại mẫu chất thải ở các thời điểm khác nhau, trong các ngày khác nhau, đảm bảo tính đại diện và ổn định của nguồn thải).
 

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …….
- Lưu: ....
	(3)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

(2) Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận khắc phục hậu quả vi phạm;

(3) Cá nhân, tổ chức vi phạm.

 

Mẫu số 02
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN...(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../…… - ………
	….(2), ngày …  tháng … năm ….


 

Kính gửi: (3) ………………………………….

Căn cứ Quyết định số.../QĐ-XPHC ngày.... tháng... năm ... của(4).... xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với (cá nhân/tổ chức): …….;

Căn cứ Kết luận kiểm tra/thanh tra về bảo vệ môi trường (nếu có);

Xét Báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường tại Văn bản số …./ …… ngày ..... tháng ...... năm ...... của(3) …………………;

Cơ quan xác nhận(1) ………….. có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của(3) ………;

2. Yêu cầu (3) ………. thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường. Trong quá trình vận hành thử nghiệm nếu gây ra sự cố môi trường thì phải dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

3. Sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường, (3) …… phải gửi báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường về (1) ……….. để được kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm theo quy định./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …….
	Cơ quan xác nhận (1) …………………
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm;

(2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

(3) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã xử phạt vi phạm hành chính;

(4) Thủ trưởng cơ quan đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

 

Mẫu số 03
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 
VI PHẠM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……../BC-KPHQ
	...(1), ngày ... tháng ... năm ...


 

BÁO CÁO
Kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
Kính gửi: ………………………..(2)
1. Thông tin chung về cá nhân, tổ chức:
Tên cá nhân, tổ chức: …………………………………………………………………….

Địa chỉ văn phòng: ……………………………………………………………………………..

Địa điểm hoạt động của tổ chức: ……………………………………………………..

Điện thoại: …………………. Fax: …………………………………………………….

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép khai thác khoáng sản.... số ………. Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ……………………

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM/xác nhận kế hoạch BVMT (3): ………………………………….

Căn cứ Quyết định số…/QĐ-XPVPHC ngày... tháng... năm... của(4) ... xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ………………………………….;

Căn cứ Kết luận kiểm tra/thanh tra về bảo vệ môi trường của (5) …………………. (nếu có);

2. Kết quả khắc phục hậu quả vi phạm hành chính:
a) Kết quả khắc phục vi phạm về nước thải (nếu có): (Cần mô tả rõ các biện pháp kỹ thuật đã thực hiện đối với các công trình xử lý nước thải để khắc phục vi phạm; đính kèm bản vẽ hoàn công/bản vẽ thiết kế kỹ thuật các công trình xử lý nước thải đã được cải tạo, nâng cấp (nếu có); mô tả rõ quy mô công suất, quy trình công nghệ và chế độ vận hành các công trình xử lý nước thải sau khi cải tạo, nâng cấp (chế độ vận hành: Liên tục, gián đoạn, dạng mẻ...); chi phí điện năng, hóa chất trong quá trình vận hành các công trình xử lý nước thải; các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường; biên bản nghiệm thu và các văn bản khác có liên quan đến các công trình xử lý nước thải sau khi cải tạo, nâng cấp (nếu có)).

b) Kết quả khắc phục vi phạm về bụi, khí thải (nếu có): (Cần mô tả rõ các biện pháp kỹ thuật đã thực hiện đối với các công trình xử lý bụi, khí thải để khắc phục vi phạm; đính kèm bản vẽ hoàn công/bản vẽ thiết kế kỹ thuật các công trình xử lý bụi, khí thải đã được cải tạo, nâng cấp (nếu có); mô tả rõ quy mô công suất, quy trình công nghệ và chế độ vận hành các công trình xử lý bụi, khí thải sau khi cải tạo, nâng cấp (chế độ vận hành: Liên tục, gián đoạn, dạng mẻ...); chi phí điện năng, hóa chất trong quá trình vận hành các công trình xử lý bụi, khí thải; các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường; biên bản nghiệm thu và các văn bản khác có liên quan đến các công trình xử lý bụi, khí thải sau khi cải tạo, nâng cấp (nếu có)).

c) Kết quả khắc phục vi phạm về tiếng ồn (nếu có): (Cần mô tả rõ các biện pháp kỹ thuật đã thực hiện đối với các công trình xử lý tiếng ồn để khắc phục vi phạm; đính kèm bản vẽ hoàn công/bản vẽ thiết kế kỹ thuật các công trình xử lý tiếng ồn đã được cải tạo, nâng cấp (nếu có); các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường; biên bản nghiệm thu và các văn bản khác có liên quan đến các công trình xử lý tiếng ồn sau khi cải tạo, nâng cấp (nếu có)).

d) Kết quả khắc phục vi phạm về độ rung (nếu có): (Cần mô tả rõ các biện pháp kỹ thuật đã thực hiện đối với các công trình xử lý độ rung để khắc phục vi phạm; đính kèm bản vẽ hoàn công/bản vẽ thiết kế kỹ thuật các công trình xử lý độ rung đã được cải tạo, nâng cấp (nếu có); các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường; biên bản nghiệm thu và các văn bản khác có liên quan đến các công trình xử lý độ rung sau khi cải tạo, nâng cấp (nếu có)).

đ) Kết quả khắc phục vi phạm về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại (nếu có): (Nêu rõ các biện pháp kỹ thuật và các hồ sơ, thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường đã thực hiện để khắc phục vi phạm (nếu có); đính kèm bản vẽ hoàn công/bản vẽ thiết kế kỹ thuật các công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại đã được cải tạo, nâng cấp (nếu có); mô tả rõ quy mô công suất, quy trình công nghệ và chế độ vận hành các công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại sau khi cải tạo, nâng cấp (chế độ vận hành: Liên tục, gián đoạn, dạng mẻ...); chi phí điện năng, hóa chất trong quá trình vận hành các công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường; biên bản nghiệm thu và các văn bản khác có liên quan đến các công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại sau khi cải tạo, nâng cấp (nếu có)).

e) Kết quả khắc phục các vi phạm khác về bảo vệ môi trường (nếu có): (Nêu rõ các biện pháp đã thực hiện hoặc phương án sẽ thực hiện để khắc phục các vi phạm về bảo vệ môi trường liên quan đến việc thực hiện nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường..., giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, chương trình giám sát môi trường định kỳ và các hồ sơ, thủ tục khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đính kèm các hồ sơ, thủ tục có liên quan để chứng minh việc đã khắc phục vi phạm theo đúng quy định...)

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đề nghị (2) ………… kiểm tra, xác nhận việc khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường của (cá nhân, tổ chức vi phạm) ……………………../.

 

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...
	CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN CÓ THẨM 
QUYỀN CỦA TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

(2) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã xử phạt vi phạm hành chính;

(3) Dự án hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã xảy ra vi phạm;

(4) Thủ trưởng cơ quan đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

(5) Kết luận kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường (nếu có);

(6) Thủ trưởng cơ quan ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tr

